
TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 18-19

Lớp:  (C18_CDT01) - Sĩ Số: 3 - Cơ khí
Ngày bắt ñầu học kỳ 18/02/19 (Tuần 24)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

TAM_CD_03 01 Mạch ñiện CKCD_F0020 Huỳnh Long Triết Giang   3 --3456--------- C409 18/02/19-05/05/19

TAM_CD_03 01 01 Mạch ñiện CKCD_F0020 Huỳnh Long Triết Giang   3 -23456--------- B208 06/05/19-26/05/19

TAM_CH_11 03 Thí nghiệm Vật lý_Phần 2 CBNV_F0002 Phạm Ngọc Thảo   4 123------------ D111 18/02/19-24/03/19

TAM_CD_14 01 Vật liệu và xử lý CKCD_F0007 Vũ ðình Hải   4 ---456--------- C409 18/02/19-28/04/19

TAM_CD_02 01 Kỹ thuật ñiện 1 CKCD_F0008 Hồ Hữu Hân   5 --3456--------- C409 18/02/19-05/05/19

TAM_CD_02 01 01 Kỹ thuật ñiện 1 CKCD_F0008 Hồ Hữu Hân   5 -23456--------- B210 06/05/19-26/05/19

TAM_CH_12 02 T­ t­ởng Hồ Chí Minh CBCT_D0016 Nguyễn Thị Nh­ Hoa   6 ---456--------- C410 18/02/19-28/04/19

TAM_CH_05 02 Tiếng Anh 2 CBAV_D0027 Nguyễn Hoàng V­¬ng Anh   7 123------------ C308 18/02/19-02/06/19

TAM_CH_07 01 Toán A2 (Vi tích phân, hàm nhiều biến) CBTO_F0003 Nguyễn Thị Trúc Ph­¬ng   7 ---456--------- C308 18/02/19-02/06/19

TP.HCM, Ngày 18 tháng 03 năm 2019

Ng­ời lập biểu

Thời gian học:

Tiết 01 (07h00 - 07h45); Tiết 02 (07h50 - 08h35); Tiết 03 (08h40 - 09h25);

Tiết 04 (09h35 - 10h20); Tiết 05 (10h25 - 11h10); Tiết 06 (11h15 - 12h00);

Tiết 07 (12h45 - 13h30); Tiết 08 (13h35 - 14h20); Tiết 09 (14h25 - 15h10);

Tiết 10 (15h20 - 16h05); Tiết 11 (16h10 - 16h55); Tiết 12 (17h00 - 17h45).



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 18-19

Lớp:  (C18_DDT01) - Sĩ Số: 4 - ðiện - ðiện tử
Ngày bắt ñầu học kỳ 18/02/19 (Tuần 24)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

TAM_DD_04 01 Ngôn ngữ lập trình C/C++ DDVT_F0015 ðào Duy Liêm   2 ---------012--- C312 18/02/19-02/06/19

TAM_DD_05 01 Thí nghiệm Mạch ñiện DDDI_F0004 Nguyễn Quốc Bình   2 ------789------ A208.2 18/03/19-26/05/19

TAM_CH_11 03 Thí nghiệm Vật lý_Phần 2 CBNV_F0002 Phạm Ngọc Thảo   4 123------------ D111 18/02/19-24/03/19

TAM_DD_06 01 Thực hành Ngôn ngữ lập trình C/C++ DDVT_F0025 Huỳnh Thanh Tú   4 ---456--------- A209.2 18/03/19-26/05/19

TAM_DD_03 01 Mạch ñiện DDDI_F0021 Trần Thị Thu Thảo   5 ------7890----- C312 18/02/19-02/06/19

TAM_CH_12 02 T­ t­ởng Hồ Chí Minh CBCT_D0016 Nguyễn Thị Nh­ Hoa   6 ---456--------- C410 18/02/19-28/04/19

TAM_CH_05 02 Tiếng Anh 2 CBAV_D0027 Nguyễn Hoàng V­¬ng Anh   7 123------------ C308 18/02/19-02/06/19

TAM_CH_07 01 Toán A2 (Vi tích phân, hàm nhiều biến) CBTO_F0003 Nguyễn Thị Trúc Ph­¬ng   7 ---456--------- C308 18/02/19-02/06/19

TP.HCM, Ngày 18 tháng 03 năm 2019

Ng­ời lập biểu

Thời gian học:

Tiết 01 (07h00 - 07h45); Tiết 02 (07h50 - 08h35); Tiết 03 (08h40 - 09h25);

Tiết 04 (09h35 - 10h20); Tiết 05 (10h25 - 11h10); Tiết 06 (11h15 - 12h00);

Tiết 07 (12h45 - 13h30); Tiết 08 (13h35 - 14h20); Tiết 09 (14h25 - 15h10);

Tiết 10 (15h20 - 16h05); Tiết 11 (16h10 - 16h55); Tiết 12 (17h00 - 17h45).



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 18-19

Lớp:  (C18_QT01) - Sĩ Số: 31 - Quản trị Kinh doanh
Ngày bắt ñầu học kỳ 18/02/19 (Tuần 24)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

GS15002 01 1 Thực hành Tin học ñại c­¬ng THTH_F0004 Ngô Xuân Bách   2 123------------ PM7 18/02/19-02/06/19

GS15002 02 2 Thực hành Tin học ñại c­¬ng THTH_F0004 Ngô Xuân Bách   2 ---456--------- PM7 18/02/19-02/06/19

TAM_QT_11 01 Nguyên lý kế toán QTCH_F0046 Trần Thị Hồng Thi   3 123------------ C401 18/02/19-02/06/19

TAM_QT_08 01 Xác suất thống kê QTCH_F0036 Vũ Trần Anh   3 ---456--------- C401 18/02/19-02/06/19

TAM_QT_04 01 Kinh tế vĩ mô QTCH_F0058 Vũ Trọng Anh   4 ------789------ C410 18/02/19-02/06/19

TAM_QT_12 01 Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ QTCH_F0057 Nguyễn Thị Nh­ Hoa   5 ------789------ C512 18/02/19-02/06/19

GS15001 01 Tin học ñại c­¬ng THLT_F0006 Lê Triệu Ngọc ðức   5 ---------012--- C512 18/02/19-28/04/19

TAM_CH_12 01 T­ t­ởng Hồ Chí Minh CBCT_D0019 Trần Thị Th¬m   7 ------789------ C408 18/02/19-28/04/19

TAM_CH_05 01 Tiếng Anh 2 CBAV_D0027 Nguyễn Hoàng V­¬ng Anh   7 ---------012--- C303 18/02/19-02/06/19

TP.HCM, Ngày 18 tháng 03 năm 2019

Ng­ời lập biểu

Thời gian học:

Tiết 01 (07h00 - 07h45); Tiết 02 (07h50 - 08h35); Tiết 03 (08h40 - 09h25);

Tiết 04 (09h35 - 10h20); Tiết 05 (10h25 - 11h10); Tiết 06 (11h15 - 12h00);

Tiết 07 (12h45 - 13h30); Tiết 08 (13h35 - 14h20); Tiết 09 (14h25 - 15h10);

Tiết 10 (15h20 - 16h05); Tiết 11 (16h10 - 16h55); Tiết 12 (17h00 - 17h45).



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 18-19

Lớp:  (C18_TH01) - Sĩ Số: 31 - Công nghệ Thông tin
Ngày bắt ñầu học kỳ 18/02/19 (Tuần 24)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

TAM_TH_03 01 1 ðồ họa ứng dụng THCH_D0024 Huỳnh Phan Diệu Hiền   2 ------78901---- PM8 18/02/19-12/05/19

TAM_CH_11 01 1 Thí nghiệm Vật lý_Phần 2 CBNV_F0002 Phạm Ngọc Thảo   3 ------789------ D111 18/02/19-24/03/19

TAM_CH_11 02 2 Thí nghiệm Vật lý_Phần 2 CBNV_F0002 Phạm Ngọc Thảo   4 ------789------ D111 18/02/19-24/03/19

TAM_TH_21 01 1 Thực hành Nhập môn Web và ứng dụng THTH_F0011 Nguyễn Trọng Nghĩa   5 123------------ PM2 11/03/19-19/05/19

TAM_TH_21 02 2 Thực hành Nhập môn Web và ứng dụng THTH_F0011 Nguyễn Trọng Nghĩa   5 ---456--------- PM2 11/03/19-19/05/19

TAM_TH_20 01 Nhập môn Web và ứng dụng THTH_F0011 Nguyễn Trọng Nghĩa   6 123------------ C410 18/02/19-02/06/19

TAM_CH_12 02 T­ t­ởng Hồ Chí Minh CBCT_D0016 Nguyễn Thị Nh­ Hoa   6 ---456--------- C410 18/02/19-28/04/19

TAM_CH_05 02 Tiếng Anh 2 CBAV_D0027 Nguyễn Hoàng V­¬ng Anh   7 123------------ C308 18/02/19-02/06/19

TAM_CH_07 01 Toán A2 (Vi tích phân, hàm nhiều biến) CBTO_F0003 Nguyễn Thị Trúc Ph­¬ng   7 ---456--------- C308 18/02/19-02/06/19

TAM_TH_03 02 2 ðồ họa ứng dụng THCH_D0024 Huỳnh Phan Diệu Hiền   7 ------78901---- PM8 18/02/19-12/05/19

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

TAM_TH_02 01 ðồ án tin học 1  * 18/02/19-02/06/19

TP.HCM, Ngày 18 tháng 03 năm 2019

Ng­ời lập biểu

Thời gian học:

Tiết 01 (07h00 - 07h45); Tiết 02 (07h50 - 08h35); Tiết 03 (08h40 - 09h25);

Tiết 04 (09h35 - 10h20); Tiết 05 (10h25 - 11h10); Tiết 06 (11h15 - 12h00);

Tiết 07 (12h45 - 13h30); Tiết 08 (13h35 - 14h20); Tiết 09 (14h25 - 15h10);

Tiết 10 (15h20 - 16h05); Tiết 11 (16h10 - 16h55); Tiết 12 (17h00 - 17h45).



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 18-19

Lớp:  (C18_TK3DH) - Sĩ Số: 4 - Design
Ngày bắt ñầu học kỳ 18/02/19 (Tuần 24)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

TAM_MT_05 02 Ergonomics DECH_F0031 Nguyễn ðức Giang   2 -2345---------- C401 18/02/19-05/05/19

TAM_MT_31 01 Kỹ thuật mô hình ñồ họa DECH_F0022 Nguyễn Thị Kim Vân   2 ------78901---- C407 18/02/19-02/06/19

TAM_MT_32 01 Kỹ thuật thể hiện ñồ án ñồ họa 1 DECH_D0178 Tr­¬ng Trọng Kính   3 -------8901---- C209 18/02/19-21/04/19

TAM_MT_07 02 Vẽ kỹ thuật DECH_D0164 Phạm Thị Kiều Trang   4 -23456--------- C405 18/02/19-12/05/19

TAM_MT_33 01 Mô tuýp và màu sắc trong thiết kế ñồ họa DECH_F0022 Nguyễn Thị Kim Vân   4 -------89012--- C409 18/02/19-12/05/19

TAM_MT_32 01 Kỹ thuật thể hiện ñồ án ñồ họa 1 DECH_D0178 Tr­¬ng Trọng Kính   5 -------8901---- C209 18/02/19-21/04/19

TAM_MT_06 02 Hình họa 2 DECH_D0120 Nguyễn Ngọc My Hà   6 --3456--------- C904.1 18/02/19-05/05/19

TAM_MT_06 02 Hình họa 2 DECH_D0120 Nguyễn Ngọc My Hà   6 -------8901---- C904.1 18/02/19-05/05/19

GS19001 23 Giáo dục thể chất 1 CBTD_D0015 Trần Quang Vinh   7 -2345---------- SAN_1 18/02/19-14/04/19

TAM_CH_12 01 T­ t­ởng Hồ Chí Minh CBCT_D0019 Trần Thị Th¬m   7 ------789------ C408 18/02/19-28/04/19

TAM_CH_05 01 Tiếng Anh 2 CBAV_D0027 Nguyễn Hoàng V­¬ng Anh   7 ---------012--- C303 18/02/19-02/06/19

GS19002 23 Giáo dục thể chất 2 CBTD_D0015 Trần Quang Vinh   7 -2345---------- SAN_1 15/04/19-02/06/19

TP.HCM, Ngày 18 tháng 03 năm 2019

Ng­ời lập biểu

Thời gian học:

Tiết 01 (07h00 - 07h45); Tiết 02 (07h50 - 08h35); Tiết 03 (08h40 - 09h25);

Tiết 04 (09h35 - 10h20); Tiết 05 (10h25 - 11h10); Tiết 06 (11h15 - 12h00);

Tiết 07 (12h45 - 13h30); Tiết 08 (13h35 - 14h20); Tiết 09 (14h25 - 15h10);

Tiết 10 (15h20 - 16h05); Tiết 11 (16h10 - 16h55); Tiết 12 (17h00 - 17h45).



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 18-19

Lớp:  (C18_TK4NT) - Sĩ Số: 1 - Design
Ngày bắt ñầu học kỳ 18/02/19 (Tuần 24)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

TAM_MT_06 04 Hình họa 2 DECH_H0003 Võ Thanh Hoàng   2 --3456--------- C904.1 18/02/19-05/05/19

TAM_MT_06 04 Hình họa 2 DECH_H0003 Võ Thanh Hoàng   2 -------8901---- C904.1 18/02/19-05/05/19

TAM_MT_40 01 Mô tuýp và màu sắc trong thiết kế nội thất DECH_F0004 Lê Nguyễn Quỳnh Chi   3 -23456--------- C405 18/02/19-12/05/19

TAM_MT_39 01 Kỹ thuật mô hình nội thất DECH_F0008 Trần Xuân H­ng   4 -23456--------- C403 18/02/19-03/03/19

TAM_MT_39 01 01 Kỹ thuật mô hình nội thất DECH_F0008 Trần Xuân H­ng   4 -23456--------- D102.1 04/03/19-02/06/19

GS19001 24 Giáo dục thể chất 1 CBTD_D0013 Nguyễn An Khang   5 -------8901---- SAN_1 18/02/19-14/04/19

GS19002 24 Giáo dục thể chất 2 CBTD_D0013 Nguyễn An Khang   5 -------8901---- SAN_1 15/04/19-02/06/19

TAM_MT_05 03 Ergonomics DECH_D0007 Phùng Bá ðông   6 -2345---------- C409 18/02/19-05/05/19

TAM_MT_07 04 Vẽ kỹ thuật DECH_D0164 Phạm Thị Kiều Trang   6 ------78901---- C409 18/02/19-12/05/19

TAM_CH_12 01 T­ t­ởng Hồ Chí Minh CBCT_D0019 Trần Thị Th¬m   7 ------789------ C408 18/02/19-28/04/19

TAM_CH_05 01 Tiếng Anh 2 CBAV_D0027 Nguyễn Hoàng V­¬ng Anh   7 ---------012--- C303 18/02/19-02/06/19

TP.HCM, Ngày 18 tháng 03 năm 2019

Ng­ời lập biểu

Thời gian học:

Tiết 01 (07h00 - 07h45); Tiết 02 (07h50 - 08h35); Tiết 03 (08h40 - 09h25);

Tiết 04 (09h35 - 10h20); Tiết 05 (10h25 - 11h10); Tiết 06 (11h15 - 12h00);

Tiết 07 (12h45 - 13h30); Tiết 08 (13h35 - 14h20); Tiết 09 (14h25 - 15h10);

Tiết 10 (15h20 - 16h05); Tiết 11 (16h10 - 16h55); Tiết 12 (17h00 - 17h45).



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 18-19

Lớp:  (C18_TP01) - Sĩ Số: 2 - Công nghệ Thực phẩm
Ngày bắt ñầu học kỳ 18/02/19 (Tuần 24)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

GS16003 01 Thực hành Hóa ñại c­¬ng TPCH_F0020 Tr­¬ng Nguyễn Nh­ Quỳnh   2 ------78901---- B103 25/02/19-03/03/19

TAM_TP_11 01 Thực hành Hóa học Thực phẩm TPCH_F0009 Trần Ngọc Hiếu   2 ------78901---- B103 08/04/19-14/04/19

TAM_TP_09 01 Hóa học thực phẩm TPCH_F0009 Trần Ngọc Hiếu   3 --3456--------- C403 18/02/19-02/06/19

GS16003 01 01 Thực hành Hóa ñại c­¬ng TPCH_F0007 Nguyễn Văn Hải   3 ------78901---- B103 25/02/19-03/03/19

TAM_TP_11 01 01 Thực hành Hóa học Thực phẩm TPCH_F0007 Nguyễn Văn Hải   3 ------78901---- B103 08/04/19-14/04/19

TAM_TP_12 01 Thực hành Vi sinh Thực phẩm TPCH_F0008 Nguyễn Minh Hải   3 ------78901---- B106 20/05/19-26/05/19

TAM_TP_12 01 03 Thực hành Vi sinh Thực phẩm TPCH_F0008 Nguyễn Minh Hải   3 ------78901---- B106 27/05/19-02/06/19

TAM_CH_11 03 Thí nghiệm Vật lý_Phần 2 CBNV_F0002 Phạm Ngọc Thảo   4 123------------ D111 18/02/19-24/03/19

TAM_CH_14 01 KHXHNV_Kỹ năng giao tiếp TPCH_D0001 Hoàng Anh   4 ---456--------- C408 18/02/19-02/06/19

GS16003 01 02 Thực hành Hóa ñại c­¬ng TPCH_F0007 Nguyễn Văn Hải   4 ------78901---- B103 25/02/19-03/03/19

TAM_TP_11 01 02 Thực hành Hóa học Thực phẩm TPCH_F0007 Nguyễn Văn Hải   4 ------78901---- B103 08/04/19-14/04/19

TAM_TP_10 01 Vi sinh thực phẩm TPCH_F0008 Nguyễn Minh Hải   5 123------------ C403 18/02/19-02/06/19

TAM_TP_1 01 Nhập môn Công nghệ thực phẩm TPCH_F0018 Trần ðình Nam   5 ---456--------- C403 18/02/19-02/06/19

GS16003 01 03 Thực hành Hóa ñại c­¬ng TPCH_F0007 Nguyễn Văn Hải   5 ------78901---- B103 25/02/19-03/03/19

TAM_TP_11 01 03 Thực hành Hóa học Thực phẩm TPCH_F0007 Nguyễn Văn Hải   5 ------78901---- B103 08/04/19-14/04/19

TAM_TP_12 01 01 Thực hành Vi sinh Thực phẩm TPCH_F0008 Nguyễn Minh Hải   5 ------78901---- B106 20/05/19-26/05/19

TAM_TP_12 01 04 Thực hành Vi sinh Thực phẩm TPCH_F0008 Nguyễn Minh Hải   5 ------78901---- B106 27/05/19-02/06/19

TAM_CH_12 02 T­ t­ởng Hồ Chí Minh CBCT_D0016 Nguyễn Thị Nh­ Hoa   6 ---456--------- C410 18/02/19-28/04/19

GS16003 01 04 Thực hành Hóa ñại c­¬ng TPCH_F0020 Tr­¬ng Nguyễn Nh­ Quỳnh   6 ------78901---- B103 25/02/19-03/03/19

TAM_TP_11 01 04 Thực hành Hóa học Thực phẩm TPCH_F0009 Trần Ngọc Hiếu   6 ------78901---- B103 08/04/19-14/04/19

TAM_TP_12 01 02 Thực hành Vi sinh Thực phẩm TPCH_F0008 Nguyễn Minh Hải   6 ------78901---- B106 20/05/19-26/05/19

TAM_TP_12 01 05 Thực hành Vi sinh Thực phẩm TPCH_F0008 Nguyễn Minh Hải   6 ------78901---- B106 27/05/19-02/06/19

TAM_CH_05 02 Tiếng Anh 2 CBAV_D0027 Nguyễn Hoàng V­¬ng Anh   7 123------------ C308 18/02/19-02/06/19

TAM_CH_07 01 Toán A2 (Vi tích phân, hàm nhiều biến) CBTO_F0003 Nguyễn Thị Trúc Ph­¬ng   7 ---456--------- C308 18/02/19-02/06/19

TP.HCM, Ngày 18 tháng 03 năm 2019

Ng­ời lập biểu

Thời gian học:

Tiết 01 (07h00 - 07h45); Tiết 02 (07h50 - 08h35); Tiết 03 (08h40 - 09h25);

Tiết 04 (09h35 - 10h20); Tiết 05 (10h25 - 11h10); Tiết 06 (11h15 - 12h00);

Tiết 07 (12h45 - 13h30); Tiết 08 (13h35 - 14h20); Tiết 09 (14h25 - 15h10);

Tiết 10 (15h20 - 16h05); Tiết 11 (16h10 - 16h55); Tiết 12 (17h00 - 17h45).



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 18-19

Lớp:  (C18_VT01) - Sĩ Số: 2 - ðiện - ðiện tử
Ngày bắt ñầu học kỳ 18/02/19 (Tuần 24)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

TAM_DD_04 01 Ngôn ngữ lập trình C/C++ DDVT_F0015 ðào Duy Liêm   2 ---------012--- C312 18/02/19-02/06/19

TAM_DD_05 01 Thí nghiệm Mạch ñiện DDDI_F0004 Nguyễn Quốc Bình   2 ------789------ A208.2 18/03/19-26/05/19

TAM_CH_11 03 Thí nghiệm Vật lý_Phần 2 CBNV_F0002 Phạm Ngọc Thảo   4 123------------ D111 18/02/19-24/03/19

TAM_DD_06 01 Thực hành Ngôn ngữ lập trình C/C++ DDVT_F0025 Huỳnh Thanh Tú   4 ---456--------- A209.2 18/03/19-26/05/19

TAM_DD_03 01 Mạch ñiện DDDI_F0021 Trần Thị Thu Thảo   5 ------7890----- C312 18/02/19-02/06/19

TAM_CH_12 02 T­ t­ởng Hồ Chí Minh CBCT_D0016 Nguyễn Thị Nh­ Hoa   6 ---456--------- C410 18/02/19-28/04/19

TAM_CH_05 02 Tiếng Anh 2 CBAV_D0027 Nguyễn Hoàng V­¬ng Anh   7 123------------ C308 18/02/19-02/06/19

TAM_CH_07 01 Toán A2 (Vi tích phân, hàm nhiều biến) CBTO_F0003 Nguyễn Thị Trúc Ph­¬ng   7 ---456--------- C308 18/02/19-02/06/19

TP.HCM, Ngày 18 tháng 03 năm 2019

Ng­ời lập biểu

Thời gian học:

Tiết 01 (07h00 - 07h45); Tiết 02 (07h50 - 08h35); Tiết 03 (08h40 - 09h25);

Tiết 04 (09h35 - 10h20); Tiết 05 (10h25 - 11h10); Tiết 06 (11h15 - 12h00);

Tiết 07 (12h45 - 13h30); Tiết 08 (13h35 - 14h20); Tiết 09 (14h25 - 15h10);

Tiết 10 (15h20 - 16h05); Tiết 11 (16h10 - 16h55); Tiết 12 (17h00 - 17h45).



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 18-19

Lớp:  (C18_XD01) - Sĩ Số: 5 - Kỹ thuật Công trình
Ngày bắt ñầu học kỳ 18/02/19 (Tuần 24)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

TAM_XD_10 01 Thí nghiệm Vật liệu xây dựng XDDD_F0006 Ngô Thanh ðức   3 ---456--------- B109 25/03/19-14/04/19

TAM_CH_11 03 Thí nghiệm Vật lý_Phần 2 CBNV_F0002 Phạm Ngọc Thảo   4 123------------ D111 18/02/19-24/03/19

TAM_XD_09 01 Vật liệu xây dựng XDDD_F0028 Tạ Thùy Trang   4 ---456--------- C407 18/02/19-02/06/19

CI09024 01 Sức bền vật liệu 1 XDDD_F0020 Phạm Quốc Lâm   5 -------8901---- C604 18/02/19-02/06/19

TAM_DD_22 01 Kỹ thuật ñiện DDDI_F0026 Trần Lê Quốc Việt   6 123------------ C804 18/02/19-02/06/19

TAM_CH_12 02 T­ t­ởng Hồ Chí Minh CBCT_D0016 Nguyễn Thị Nh­ Hoa   6 ---456--------- C410 18/02/19-28/04/19

TAM_CH_05 02 Tiếng Anh 2 CBAV_D0027 Nguyễn Hoàng V­¬ng Anh   7 123------------ C308 18/02/19-02/06/19

TAM_CH_07 01 Toán A2 (Vi tích phân, hàm nhiều biến) CBTO_F0003 Nguyễn Thị Trúc Ph­¬ng   7 ---456--------- C308 18/02/19-02/06/19

TP.HCM, Ngày 18 tháng 03 năm 2019

Ng­ời lập biểu

Thời gian học:

Tiết 01 (07h00 - 07h45); Tiết 02 (07h50 - 08h35); Tiết 03 (08h40 - 09h25);

Tiết 04 (09h35 - 10h20); Tiết 05 (10h25 - 11h10); Tiết 06 (11h15 - 12h00);

Tiết 07 (12h45 - 13h30); Tiết 08 (13h35 - 14h20); Tiết 09 (14h25 - 15h10);

Tiết 10 (15h20 - 16h05); Tiết 11 (16h10 - 16h55); Tiết 12 (17h00 - 17h45).


